ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT -HOÁ VÔ CƠ

	Chủ đề: Đại cương kim loại

- Vị trí, cấu hình e lớp ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.
- Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối hoạc oxit.
Kim loại tác dụng với axit.

- Kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hh tác dụng với H2SO4 loãng và HCl tạo thành muối và giải phóng khí H2.

- Kim loại ( - Au, Pt) tác dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc tạo muối của kim loại có hóa trị cao nhất + spk + H2O

Kim loại tác dụng với nước.

- Ở đk thường: KL nhóm IA, IIA tác dụng với H2O trừ Be không pư, Mg pư chậm

- Ở to cao: Mg, Fe, Zn... pư với H2O
Dãy điện hóa kim loại

Các phương pháp điều chế kim loại.

- KL nhóm IA: đpnc muối halogenua hoặc hidroxit của nó.

- KL nhóm IIA: đpnc muối halogenua cảu nó.

- Kl nhôm: đpnc Al2O3 

-Kl sau nhôm: đpdd muối của nó, hay khử oxit của nó hoặc dùng KL mạnh hơn tác dụng với muối của nó.

Ăn mòn kim loại
	- So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và liên kết CHT.

- Viết cấu hình electron.

- Viết phương trình phản ứng.

- Làm bài tập kim loại tác dụng với phi kim.
- Viết phương trình.

- BT kim loại tác dụng với axit.

- Bài tập xác định tên kim loại.

- Xác định được kim loại tác dụng với nước ở đk thường.

- Giải các bài tập liên quan.
- Bài tập dãy điện hóa kim loại.

- Bài tập về nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.

- Bài tập về ăn mòn và chống ăn mòn kim loại


 1. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 


A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. 

B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+. 


C. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+. 

D. Ag+ , Mn2+, H+, Fe3+. 
  2. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):


A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. 
B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. 



C. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. 
D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. 
  3. Cho: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O. Các hệ số pt lần lượt là 


A. 2,10,2,1,5 
B. 5,18,5,3,9 
C. 10,36,10,3,18 
D. 1,6,1,2,3 

  4. Khi cho luồn khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa: Fe2O3; MgO; Al2O3; CuO; Fe3O4. Nung nóng đến khi pư hoàn toàn. Chất rắn thu được trong ống nghiệm gồm: 


A. Fe; Cu; MgO; Al2O3 

B. Al; Fe; Cu; MgO 


C. Cu; FeO; Al2O3; MgO 

D. Cu; Fe; Mg; Al2O3 

  5. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Na2O , MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn thu được là: 


A. Cu, Fe, Na, Mg. 

B. Cu, Fe, Na2O, MgO. 


C. Cu, FeO, Na2O, MgO. 
D. Cu, Fe, Na, MgO. 

  6. Cho 4 pư: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2; (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl ;        (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là: 


A. (1), (2). 
B. (2), (4). 
C. (2), (3). 
D. (3), (4). 

  7. Tổng hệ số (nguyên tối giản) của tất cả các chất trong pư giữa Cu với d2 HNO3 đặc nóng là: 


A. 10 
B. 8 
C. 11 
D. 9 

  8. Dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3 . Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: 


A. Bột Ag dư, lọc 
B. Bột Al dư, lọc 
C. Bột Fedư, lọc 
D. Bột Cu dư, lọc 

  9. Trong các nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào tác dụng được với d2 muối Fe3+ : 


A. Al; Fe; Ag; Cu; Zn 
B. Pb; Cu; Ag; Zn; Al 


C. Au; Al; Cu; Zn; Ni 
D. Al; Fe; Ni; Cu; Zn; 

  10. Mệnh đề không đúng là: 


A. Fe2+ oxi hoá được Cu. 
B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+. 

C. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+. 


D. Fe khử được Fe3+ trong dung dịch. 

  11. Cho 1,04g h2 hai kim loại hoà tan hoàn toàn trong d2 H2SO4 loãng thoát ra 0,672 lit H2 (đktc). Khối lượng muối sunfat thu được là: 


A. 3,86g 
B. 1,96g 
C. 3,52g 
D. 3,92g 

  12. Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →; b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → ; d) Cu + dung dịch FeCl3 → ; (f) Fe2O3 + HNO3 →
Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: 


A. a, b, c, d, . 
B. a, b, c, 
C. a, b, d,  f 
D. a, b, d
  13. Cho  Fe vào lần lượt các d2 muối sau: ZnCl2; CuSO4; Pb(NO3)2; NaNO3; MgSO4; AgNO3; NiCl2. Có mấy trường hợp xảy ra pư: 


A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 3 

  14. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là: 


A. chất khử. 
B. môi trường. 
C. chất xúc tác. 
D. chất oxi hoá. 

  15. Điện phân d2 NaCl điện cực trơ, không có màng ngăn. Sản phẩm thu được có thể gồm; 


A. H2, Cl2, NaOH, NaCl 
B. H2, Cl2, nước javen 


C. H2, NaOH, nước javen 
D. H2, NaOH, Cl2 

  16. Điện phân một d2 muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16g kim loại M thì ở anot thoát ra 5,6lit khí (đktc). M là kim loại nào sau đây: 


A. Ni 
B. Fe 
C. Cu 
D. Zn 

  17. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:


A. Na, Cu, Al. 
B. Fe, Ca, Al. 
C. Na, Ca, Zn. 
D. Na, Ca, Al. 

  18. Điện phân d2 chứa đồng thời 0,1mol NaCl; 0,05mol CuCl2; 0,04mol FeCl3; 0,03mol Zn(NO3)2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân d2 trên là: 


A. Zn 
B. Na 
C. Cu 
D. Fe 

  19. Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 


A. 7,52g 
B. 4,32g 
C. 6,24g 
D. 6,72g 

  20. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?

A. Al. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

  21. Cho 4,8g Cu vào 100ml d2 AgNO3 0,1M. Sau khi kết thúc pư thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: 


A. 6,32 
B. 11,12g 
C. 12,64g 
D. 5,56g 

  22. Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng là

A. Ag, Pt
B. Pt, Au
C. Cu, Pb
D. Ag, Pt, Au
  23. Cho 11g hh Al và Fe tác dụng với dd HNO3 loãng dư thu 6,72 lit NO (đktc).Khối lượng Al và Fe lần lượt là : 


A. 8,1g và 2,9g 
B. 5,4g và 5,6g  
C. 4,05g và 6,95g  
D. 6,75g và 4,25g  

  24. Cho 6,9g Na vào 200g nước thu m gam dd và khí .Khối lượng m là : 


A. 200g 
B. 199,7g 
C. 206,9 g
D. 206,6g 

  25. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong d2 HNO3 (đặc, nóng), sau pư thu được 4,48 lit khí duy nhất. Giá trị m là: 


A. 12,4g 
B. 6,4g 
C. 4,8g 
D. 3,2g 

  26. Cho 2,8g Fe tác dụng với 400ml d2 HNO3 1M Ta thu được d2 A và NO (sp khử duy nhất). Khi cô cạn X , khối lượng Fe(NO3)3 thu được là: 


A. 24,2 
B. 18g 
C. 12,1g 
D. 9g 

  27. Điện phân muối sunfat của kim loại M hoá trị II. Khi ở anot thu được 0,448 lit khí (đktc) thì khối lượng ở catot tăng lên 2,368g. M là kim loại nào sau đây: 


A. Ni 
B. Fe 
C. Cu 
D. Cd 

  28. Quá trình nào sau đây không nói về tính khử của kim loại 


A. Fe +  Cl2 → FeCl3 

B. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O 


C. Cu +  HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O 
D. Zn + AgNO3 → Zn(NO3)2 + Ag 

  29. Có hai cặp oxi hoá-khử sau: Cu2+/Cu và Ni2+/Ni. Cách phát biểu nào sau đây không đúng 


A. Cu khử được Ni2+ 

B. Cu2+ oxi hoá được Ni 


C. Ni khử được Cu2+ 

D. Tính oxi hoá Cu2+ > Ni2+ 

  30. Cách làm nào sau đây không đúng 


A. Đpnc KOH thu được K 
B. Khử Fe2O3 bằng H2 thu được Fe 


C. Đp d2 AlCl3 thu được Al 
D. Zn tác dụng với d2 Cu(NO3)2 thu được Cu 

  31. Cho 20 g h2 Mg và Fe tác dụng với d2 HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong d2 là: 


A. 45,5g 
B. 40,5g 
C. 55,5g 
D. 65.5g 

  32. Cho các d2 sau: HCl(1); Fe2(SO4)3(2); HNO3(3); Cu(NO3)2(4); AgNO3(5); NaOH(6). Dd nào hoà tan được Cu


A. 3,5,4 
B. 1,3,5 
C. 2,5,6 
D. 2,3,5 
  33. Cho 20g hỗn hợp Al, Fe, Mg vào dd HCl đủ , thu 13,44l H2(đktc) và dd A.Cô cạn A thu m gam muối khan , m là : 


A. 50,5 g  
B. 62,6 g 
C. 48,3g 
D. 55 ,9g 

  34. Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 


A. 1,2M 
B. 2M  
C. 1,5M 
D. 1M 

35. Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, NO2 và O2 ? 

A.Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Mg(NO3)2 


B. Zn(NO3)2; KNO3; Pb(NO3)2 

C. Hg(NO3)2; AgNO3; NaNO3


D. Cu(NO3)2; Ba(NO3)2; AgNO3 

36. Dãy nào dưới đây gồm các ion có thể tồn tại trong một dung dịch : 

A.Mg2+,NO3-, SO42-, Al3+ 



B. Na+, Ca2+, Cl-, CO32- 

C.Cu2+, SO42-, Ba2+, NO3-



D. Zn2+, S2-, Fe3+, Cl-
37. Nhóm các oxit kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dd kiềm :

A. BaO, Na2O, K2O, CaO.



B. Na2O, K2O, MgO, CaO.

C. BeO, MgO, CaO, BaO. 



D. K2O, Na2O, CaO, Al2O3. 

38. Tính chất hoá học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm là gì ?

A. tính khử mạnh.
 B. tính oxi hoá yếu.

C. tính khử yếu.
D.tính oxi hoá mạnh. 
39.Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron 1s22s22p6 ? 

A. Na+, Mg2+, Al3+.

B. Na+, Ca2+, Al3+. 
C. K+, Ca2+, Mg2+.
 D.Ca2+, Mg2+, Al3+. 
40. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?


A. Cr. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

41. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?


A. Fe. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

42/Xét phản ứng :        Cu   +  2Ag+ 
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 Cu2+  +  2Ag              

Chất bị khử là :       A.  Cu                  B.  Ag+               C.  Cu2+               D.  Ag
43/ Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng?

     A. số electron hoá trị bằng nhau

     B. đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

     C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ

    
    D. đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

44/ :  Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trình tự tăng dần 


     A. Nguyên tử khối




B. Bán kính nguyên tử


     C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử

D. Số oxi hóa.

45/ Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì 

A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. 

B. bọt khí H2 không bay ra nữa. 

C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. 


D. lượng bọt khí H2 bay ra nhanh hơn. 

46/Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? 

A- Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. 

B- Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. 

C- Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. 

D- Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.   

47/Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?  

     
A- Al, Mg, Ca, K 

B- K, Ca, Mg, Al 
C- Al, Mg, K, Ca

D- Ca, K, Mg, Al 

48/ Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ 

A. tăng 21,6 gam. 

B. tăng 15,2 gam. 
C. tăng 4,4 gam. 

D. giảm 6,4 gam. 

49/ Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+ ; b mol Mg2+ ; c mol Cl( và d mol NO
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-

. Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d = 0,03 thì

A.    b = 0,02          


C.   b = 0,03     .    b = 0,01          

D.   b = 0,04

50/Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

51/ Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác?

     A. Màu trắng bạc



     B. Là kim loại nhẹ

     C. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng
D. Dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

52/. Chất lưỡng tính là chất

    
A. không có cả tính axit và tính bazơ    

B. làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ và xanh

    
C. không tan trong bazơ nhưng tan trong axit    
D. phản ứng được với cả axit và bazơ

53/. Nguyên tử 
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X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có:

     
A. 13 nơtron; 14 electron     

C. 14 nơtron; 13 electron

     
B. 13 proton; 14 nơtron       

D. 13 nơtron; 13 proton

54/ Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2
C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3


D. Hg(NO3)2, AgNO3, KNO3
55/ . Cho hỗn hợp khí X gồm N2 ; NO ; NH3 ; hơi H2O đi qua bình chứa P2O5 thì còn lại hỗn hợp khí Y chỉ gồm 2 khí , 2 khí đó là:

       A.    N2 và NO             C.     NH3 và hơi H2O       B.    NO và NH3                  D.    N2 và NH3
56/ . Trong dung dịch có chứa các cation K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ và một anion. Anion đó là

A. Cl(    
C. NO
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B.  SO
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-

      


D. CO
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57/ : Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim.  

B. Tính dẻo.


C. Tính cứng.          D. Tính dẫn điện và nhiệt.

58/ : Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì:

A. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.

B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ.

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.

D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.

59/ : Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng (II) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng kết tủa trên catot là:

        A. 18,2 gam          
B. 3,56 gam      
C. 31,8 gam   

D. 7,12 gam                     

60/:. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na?

     A. 4Na + O2 ( 2Na2O



     B. 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2.

     C. 4NaOH ( 4Na + O2 + 2H2O


     D. 2Na + H2SO4 ( Na2SO4 + H2.

61/:  Nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2,  Mg(NO3)2,  Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hoá chất nào sau đây để loại đồng thời các muối trên?

     A. NaOH            

B. Na2CO3.   

C. NaHCO3.           

D. K2SO4.

62/  Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng 

A. dd  BaCl2. 

B. quỳ tím. 

C. dd nước brom. 

D.dd Ca(OH)2
63/ : Cho E0
[image: image7.wmf]20

ZnZn

+

= - 0,76 V; E0
[image: image8.wmf]20

CuCu

+

= 0,34 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là 

     A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. 
B. Cu2+, Ni2+, Zn2+. 
     C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. 

D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. 

64/ : Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn + Cu2+ ( Cu +Zn2+ 
(Biết E0
[image: image9.wmf]20

ZnZn

+

= - 0,76 V; E0
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CuCu

+

= 0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 

A. +1,10V. 


B. -0,42V. 

C. -1,10V. 


D. +0,42V. 

66/ : Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì người ta có thể khuấy loại thuỷ ngân này trong:

     A. dd Hg(NO3)2 loãng, dư.

C. dd HNO3 đặc nóng dư.

     B. dd HCl dư.

D. dd NaOH dư.

67/ :  Có 5 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt được 5 chất trên?

     A. dung dịch NaOH dư                  

C. dung dịch AgNO3

     B. dung dịch Na2SO4                           

D. dung dịch HCl 

68/ : Phản ứng       Cu   +   2FeCl3    (    2FeCl2    +    CuCl2 cho thấy :

     A. Đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại 

     B. Đồng có thể khử Fe3+  thành Fe2+
     C. Đồng kim loại có tính oxi hoá kém sắt kim loại

     D. Sắt kim loại bị đồng đẩy ra khỏi dung dịch muối 

69/ : Cho biết các giá trị độ âm điện: Na: 0,9; Li 1,0; Mg: 1,2; Al: 1,5;  P: 2,1; S: 2,5; Br: 2,8 và N: 3,0. Các nguyên tử trong phân tử nào dưới đây liên kết với nhau bằng liên kết ion?

A. Na3P  


B. MgS

C. AlCl3   


D. LiBr  

70/ : Trong phản ứng nào dưới đây, nước chỉ đóng vai trò chất oxi hóa? 

A. 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2


B/ 2Cl2 + 2H2O ( 4HCl  + O2
B. 2H2O 
[image: image11.wmf]¾
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 2H2  +  O2


D/ 2H2O ⇌ H3O+ + OH(
71/ : Dãy nào dưới đây gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. 
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B. Mg2+, NO3-, SO42-, Al3+`



D/ 
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72/ : Lần lượt cho quì tím vào các dung dịch  Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, AlCl3, Na2SO4, K2S, Cu(NO3)2. Số dung dịch có thể làm quì hóa xanh bằng :

A. 1    

 B. 2  


C. 3   


D. 4   
73/ : Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy sau

    A. Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+.                        
B.  Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+.

    C. Cu2+ ; Fe2+ ; Fe3+.                        
D.  Fe2+ ; Cu2+ ; Fe3+.    

74/ : Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

     A. Al, Fe, Cu, Ag, Au  



     B. Ag, Cu, Fe, Al, Au

     C. Au, Ag, Cu, Fe, Al



     D. Ag, Cu, Au, Al, Fe

75/ : Phương trình điện phân nào sau là sai: 

      A. 2ACln (điện phân nóng chảy) ( 2A + nCl2   

      B. 4MOH (điện phân nóng chảy) ( 4M + 2H2O   

      C. 4 AgNO3 + 2 H2O ( 4 Ag + O2  + 4 HNO3  

      D. 2 NaCl + 2 H2O ( H2 + Cl2 + 2 NaOH (có vách ngăn).  

76: Dung dịch nào dưới đây không thể làm đổi màu quỳ?

    A. NaOH  


B. NaHCO3


    C. Na2CO3   

D. NH4Cl

77/ : So sánh (1) thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp gồm 1 mol Be, 1 mol Ca và (2) thể tích khí H2 sinh ra khi khi hòa cùng lượng hỗn hợp trên vào nước.

A. (1) bằng (2)
   B/ (1) gấp đôi (2)
    C/ (1) bằng một nửa (2)
     D/(1) bằng một phần ba (2)

78/ : Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là: 

A. Be và Mg

B/ Mg và Ca


C/ Ca và Sr


D/ Sr và Ba

79/: Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là

    A.  Fe2+/Fe;  Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+;  Ag+/Ag .     
B.  Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe;  Ag+/Ag ;  Cu2+/Cu. 

    C.  Ag+/Ag ;  Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe. 
   
 D.  Cu2+/Cu;  Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag .

80/ : Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là

     A. CuSO4.                 
B. FeSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

81/Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao là?

A/ Al2O3 
B/ K2O
C/ CaO
D/ CuO
82/ Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là/

A/ tính khử
B/ tính oxh
C/ tính bazơ
D/ tính axit

83/ Trong điều chế kim loại , các ion kim loại đóng vai trò?

A/ tính khử
B/ bị khử
C/ tính bazơ
D/ nhận prôton

84/ Điện phân nóng chảy NaCl thì catot thu được?


A/ Na
B/ NaOH
C/ Cl2
D/ H2 

85/ Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?


A/ Al2O3
B/ Al(OH)3 
C/ NaHCO3
D/ AlCl3 

86/ Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?

A/ Ag
B/ Zn
C/ Cu
D/Pb

87/ : 
88/ Dãy gồm các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo môi trường kiềm?

A/ Na, Cu, Mg
B/ Na, K, Ba
C/ Be, Ca, K
D/ Na, Fe, K

89/ Công thức oxit của kim loại nhóm IA?

A/ R2O
B/ RO
C/ RO2
D/ R2O3
90/ Công thức oxit của kim loại nhóm IIA?


A/ R2O
B/ RO
C/ RO2
D/ R2O3
91/ Hòa tan hoàn toàn 3g một kim loại M có hóa trị 2 bằng dd H2SO4 loãng thu được 2,8 l khí ở đktc. Kim loại M là 

         a/ Zn                         b/ Cu                     c/ Fe                      d/ Mg

92/ Một mảnh kim loại X được chia thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho tác dụng với Clo, ta được muối B

Phần 2: cho tác dụng với HCl, ta được muối C

Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối B ta lại được muối C.Vậy X là:

      A. Al         


B. Mg        


C. Zn              

D. Fe

93/ Cho 1.5g hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HCl dư thu được 1.68 lít khí (đktc). Tính khối lượng của Mg trong hỗn hợp.

      A. 0.9g        

 B. 0.6g         


C. 1g          


D. 0.4g

94/. Hoà tan 3.14g hỗn hợp Al và Zn vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 1.568lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng Al trong hỗn hợp đầu?

     A. 17.2%     

 B. 82.8%      


C. 20%        


D.80%

95/. Cho (m)g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 3.36 lít khí (đktc) và còn lại 2,3g chất rắn không tan. Giá trị m là:

       A. 2.7g       

B. 5,4g          


C. 5.0g      


D. 2.5g

96/. Cho 10.3g hỗn hợp gồm Cu, Fe, Al vào dung dịch HCl dư thu được 5.6lít khí(đktc) và 2g chất rắn không tan. Khối lượng Al trong hỗn hợp đầu là:

      A. 5.4g                            B. 4.05g      


C. 2.7g        


 D. 1.35g

97/. Cho 14g hỗn hợp gồm Ca, CaCO3 vào 200ml dung dịch HCl 2M phản ứng xảy ra vừa đủ. Tính khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp đàu?

      A. 4g                             B.6g                                          C. 5g                                   D. 10g

98/. Cho 200ml dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 8.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II người ta thu được 6.72lít khí (đktc). Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng?

    A. 5.7g                          B. 11.7g                                     C. 20.7g                                 D. 13.7g

99/ .Chọn một thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính khử của kim loại tăng dần :

  
A. Al, Fe, Pb, Cu, Ag



B. Al, Fe, Cu, Pb, Ag



C. Ag, Cu, Pb, Fe, Al



D. Ag, Pb, Cu, Fe, Al

100/.  Ion Na+ bị khử trong các trường hợp nào sau đây:

(1) Điện phân NaOH nóng chảy; (2) điện phân NaCl nóng chảy; (3) điện phân dung dịch NaCl; (4) cho Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl; (5) cho NaOH vào dung dịch NH4Cl.

A. 1, 3

B. 1, 4

C. 2, 3

D. 1, 2

102//Phương pháp điều chế kim laọi bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong dd muối gọi là phương pháp?


a/ nhiệt luyện
b/ thuỷ luyện
c/ điện phân
d/ nhiệt phân

103// Phương pháp điều chế kim laọi bằng cách dùng chất có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong oxit của nó ở nhiệt độ cao gọi là phương pháp?


a/ nhiệt luyện
b/ thuỷ luyện
c/ điện phân
d/ nhiệt phân
104/Hidroxit của Na, Mg, Al xếp theo thứ tự tính bazơ tăng là:

A NaOH< Mg(OH)2< Al(OH)3


B. NaOH> Mg(OH)2> Al(OH)3
C. Mg(OH)2< Al(OH)3 <NaOH


D. Al(OH)3< NaXOH< Mg(OH)2 

105// Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân vỡ thì dùng chất độc nào sau đây để khử độc thuỷ ngân?


A/ bột sắt
B/ bột lưu huỳnh
C/ bột than
D/ nước

106// Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mền nước cứng/


A/ NO3- 
b/ SO4-
C/ ClO4- 
D/ PO43-  
107// Nước cứng không gây tác hại nào dưới đây?


A/ làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp
B/ làm giảm mùi vị thực phẩm


C/ làm giảm độ an toàn của nồi hơi
D/ làm tắc ống dẫn nước

108/. Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại là:


1. Có ánh kim ; 2. Nhiệt độ nóng chảy cao ; 3. Dẫn điện ; 4. Dẫn nhiệt ; 5. Độ rắn cao ; 6. Khối lượng riêng lớn. Những tính chất nào nêu trên phù hợp với thực tế (đối với hầu hết các kim loại).


 A. 1, 2, 4 

B. 1, 3, 5

C. 4, 3, 2 
   D. Tất cả các tính chất trên. 

109/: Moät vaät baèng hôïp kim Zn-Cu ñeå trong khoâng khí aåm ( coù chöùa khí CO2) xaûy ra aên moøn ñieän hoaù. Quaù trình xaûy ra ôû cöïc döông cuûa vaät laø:

      A) quaù trình khöû Cu.


B) quaù trình khöû Zn.
     
 C) quaù trình khöû ion H+.

D) quaù trình oxi hoaù ion H+.

100/: Trong khoâng khí aåm, vaät laøm baèng chaát lieäu gì döôùi ñaây seõ xaûy ra hieän töôïng saét bò aên moøn ñieän hoaù?

      A) Toân ( saét traùng keõm).


B) Saét nguyeân chaát.      
C) Saét taây ( saét traùng  thieác).

D) Hôïp kim goàm Al vaø Fe.

101/: Moät sôïi day baèng theùp coù 2 ñaàu A, B. Noái ñaàu A vaøo 1 sôïi day baèng nhoâm vaø noái ñaàu B vaøo moät sôïi day baèng ñoàng. Hoûi khi ñeå sôïi day naøy trong khoâng khí aåm thì ôû caùc choã noái, theùp bò aên moøn ñieän hoaù ôû ñaàu naøo? ( xem hình veõ)
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      A) Ñaàu A.
B) Ñaàu B.               C) ÔÛ caû 2 ñaàu              .D) Khoâng coù ñaàu naøo bò aên moøn.

102/: Baûn chaát cuûa aên moøn hoaù hoïc vaø aên moøn ñieän hoaù gioáng vaø khaùc nhau laø:

A) Gioáng laø caû 2 ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch chaát ñieän li, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.

B) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø söï aên moøn, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.

C) Gioáng kaø caû 2 ñeàu phaùt sinh doøng ñieän, khaùc laø chæ coù aên moøn hoaù hoïc môùi laø quaù trình oxi hoaù khöû.

D) Gioáng laø caû 2 ñeàu laø quaù trình oxi hoaù khöû, khaùc laø coù vaø khoâng coù phaùt sinh doøng ñieän.

103/.  Tröôøng hôïp naøo sau ñaây xayû ra söï aên moøn ñieän hoùa ?


A.  Theùp ñeå trong khoâng khí aåm

B.  Keõm trong dung dòch H2SO4 loaõng


C.  Keõm bò phaù huûy trong khí clo

D.  Natri chaùy trong khoâng khí.

104/. Kết luận nào sau đây không đúng ? 

A- Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. 

B- Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ. 

C- Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá. 

D- Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để trong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước.  . 

105/. Xét phản ứng :        Fe  +  Cu2+ 
[image: image16.wmf]®

 Fe2+  +  Cu              Chất bị oxi hóa :       
A.  Fe                B.  Fe2+                C.  Cu2+               D.  Ag

106/ Khi nhiệt phân AgNO3 sản phẩm thu được sau phản ứng là :

(a) Ag; NO; O2.         (b) Ag; O2; NO2.         (c) Ag2O; NO2; O2.             (d) Tất cả đều sai.

107/ ) Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là:


(A/  Các điện cực phải khác chất.



B) Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.


(C) Các điện cực phải tiếp xúc nhau.
(D) Cả a, b, c đều đúng.
108/Dãy điện hoá của kim loại là một dãy những cặp oxi hoá khử được sắp xếp theo chiều :


(a) Tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại.         (b) Tăng dần tính khử của kim loại. 


(c) Tăng dần tính oxi hoá của kim loại. 
(d) Giảm dần tính oxh của ion kim loạiư

	Chủ đề : Kim loại kiềm và hợp chất.

- Vị trí, cấu hình e của KLK, 

- Tính chất hóa học của KLK và hợp chất.

- Điều chế.
	- Viết phương trình.

- Tính %m kim loại trong hỗn hợp phản ứng và một số bài tập liên quan.



	Chủ đề : Kim loại kiềm thổ và hợp chất.

- Vị trí, cấu hình e của KLK thổ .

- Tính chất hóa học của KLK thổ và hợp chất.

-  Điều chế.

- Nước cứng, cách làm mềm nước cứng.
	- Viết phương trình.

- Tính %m kim loại trong hỗn hợp phản ứng và một số bài tập liên quan.



	Chủ đề : Kim loại nhôm và hợp chất.

- Tính lưỡng tính của oxi và hidroxit nhôm.


	- Phương trình minh họa.

- Bài tập nhôm.


109/: Nguyên tử kim loại kiềm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là


A. ns2. 

B. ns1.


C. np1.

D. ns2np1.

110/  Cation R+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Nguyển tử R là?


A/ Na


B/ K


C/ Cl



D/ F

111/ Điện phân nc muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6g kim loại, ở anot thu được 3,36lit khí (tc). Kim loại đó là?


A/ Na
B/ K
C/ Ba
D/ Ca

112/. Kim loại kiềm nằm ở nhóm mấy trong bảng tuần hoàn ?

A. IA 

B.IIA  

C. IIIA    
D.IVA
113/ Nguyên tố nào có năng lượng in hoá nhỏ nhất?


A/ Li
B/ Na
C/ K
D/ Cs

114/Ở trạng thái cơ bản số e hoá trị của ngtố kim loại kiềm thổ là?


A/ 1e
B/ 2e
C/ 3e
D/ 4e

115/ Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M+ có cấu hình e giống với Ar.: 1s22s22p63s23p6 

A/. Na


B/ K



C/ Cu



D/ Cr

116/.Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy ,nhiệt độ sôi, tính cứng thấp là do 

A.có tính khử mạnh


B.lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu
C. có bán kính nguyên tử nhỏ 
D khối lượng riêng nhỏ

117/.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là ?

   
A.Tính khử  

B. tính oxi hóa    
C.tính khử mạnh   

D.tính oxi hóa mạnh

118. Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng:


A). Có khí bay ra và có kết tủa màu xanh lam                B). Có kết tủa Cu màu đỏ



C). Có khí bay ra và có kết tủa Cu màu đỏ                    D). Có khí bay ra

119/ .Hidroxit của kim loại kiềm có công thức hóa học là ?

A. MOH  
B. M(OH)2    
C. M(OH)3    
D.M(OH)4 

120.Kim loại kiềm thổ nằm ở nhóm mấy trong bảng tuần hoàn ?

A.IA 

B.IIA  

C. IIIA   
D. IVA
121/.Cấu hình electron nào sau đây của kim loại kiềm thổ ?

A.ns1   

B.ns2   

C.ns2np1   
D.ns2np2
   122/.Trong thành phần của nước cứng có chứa nhiều ion nào sau đây ?

A.Mg 2+,Na+      

B.Mg2+ ,   K+      C.Mg2+  Ca2+    

D. Ca2+ K+

   123/. Nước cứng tạm thời có chứa những muối nào sau đây ?

A. Mg(HCO3)2   Ca(HCO3)2  


B.  Mg(HCO3)2   CaCl2 

 

C. MgCl2   CaCl2  



D.  MgSO4   CaSO4  

   124/.Nước cứng vĩnh cữu có chứa các ion nào sau đây 

A.HCO3-    Cl-       

B. SO42-  Cl-           C. SO42- HCO3-       D. HCO3-  SO42-    Cl-                                    

   125/.Hóa chất nào sau đây dùng để làm để làm mềm cước cứng vĩnh cửu ?

A.Ca(OH)2    

B.HCl           C.Na2CO3        
D.Ca(OH)2  Na2CO3 

   126/.Nhóm kim loại kiềm thổ nào sau đây  tan trong nước ở đk thường ?

A.Ca  Mg   

B.Be   Ba   

C.Ca  Ba    

D.Be  Mg 

   127/.NaOH tác dụng được với  muối nào sau đây ?

A.CaCl2  

B.CuCl2  

C.KCl     

D.BaCl2 

 128/ Nhiệt phân muối KNO3 sản phẩm thu được là?


A/ KNO2, NO2, O2 

B/ KNO2, O2 

C/ NO2, O2 

D/ KNO2, NO2 

129/ Thuốc nổ đen là hỗn hợp?


A/ KNO3 + S +C

B/ KNO3 + C

C/ KNO3 + S

D/ KClO3 + C + S
130/Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân/

A/ KNO3 


B/ NaHCO3 


C/ NaCl

D/ Na2CO3 
131/ Để bào quản Natri người ta ngâm nó trong?

A/ nước
B/ dầu hoả
C/ phenol
D/ ancol etylic

132/.Muối nào sau đây không tan trong nước ?

A.Na2CO3     

B.NaHCO3    

C.Ca(HCO3)2    
D.CaCO3  
Khi cho dd Ca(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2 thấy có/

A/ bọt khí và kết tủa trắng

B/ kết tủa trắng xuất hiện


C/ bọt khí bay ra


B/ kết tủa trắng sau đó kết tủa tan

133/ Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là

     A. Ba            

B. Mg                

C. Ca              


D. Sr 
134/ Cho 3,36 lít khí SO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dd NaOH 1M, sản phẩm thu được là:

       a/ 0,1 mol Na2SO3



b/ 0,05 mol Na2SO3 và 0,1 mol NaHSO3  

      c/ 0,1mol Na2SO3 và  0,05 mol NaHSO3

d/ 0,2 mol NaHSO3
135/ . Cho 0,6 mol SO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH thì thu được bao nhiêu gam muối?


A. 10,4 gam

B. 52 gam

C. 31,5 gam

D. 75,6 gam

136/ .  Dẫn 3,92 (lít) khí SO2 (đktc) vào 74 (g) dung dịch Ca(OH)2 10%. Sản phẩm thu được là:

a) Ca(HSO3)2 0,075 mol; CaSO3 0,025 mol.CaSO3 

c)  0,1 mol; SO2 dư 0,075 mol.

     b) Ca(HSO3)2 0,0875 mol; Ca(OH)2 dư 0,0125 mol.
          d)  Ca(HSO3)2 0,025 mol; CaSO3 0,075.

137/ Cho 4,4 g   CO2 tác  dụng  với 150 ml  dung  dịch  NaOH  1M  thì  thu được


a. 0,1 mol Na2CO3

b. 0,05 mol NaHCO3 v à 0,05 mol Na2CO3


c. 0,1 mol NaHCO3
d. 0,1 mol NaHCO3 v à 0,1 mol Na2CO3


138/ Điện phân nóng chảy một muối clorat kim loại IA thì thu được ở catôt 6,24 g kim loại, ở anốt 1,792 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức của muối đó là:


a. NaCl

c. CsCl

d. RbCl


d. KCl


139/ : Ñieän phaân dung dòch muoái naøo sau ñaây seõ ñieàu cheá ñöôïc kim loaïi töông öùng?

      A) NaCl


B) CaCl2    
  C) AgNO3 ( ñieän cöïc trô)


D) AlCl3
140/ /Sục 6,72 lit khí CO2 (tc) vào dd chứa 0,25mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là?


A/ 10g
B/ 15g
C/ 20g
D/ 25g

141/ Cho 19,2g hh muối cacbonat của một kim loại kiềm và một  kim loại kiềm thổ tác dụng với dd HCl dư thấy có 4,48 lit khí thoát ra(tc). Cô cạn dd, thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là?


A/ 21,4g
B/ 22,2g
C/ 23,4g
D/25,2g

142/  Cho 200g dung dịch Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch thu được là 289g. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc?

    A. 2.8lít                         B. 1.12lít                                    C. 5.6lít                                 D. 2.24lít

  143/.Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dd Ca(OH)2 ta thấy xuất hiện ?

A.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa tăng dần 

B.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa giảm dần

C.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan

D.Kết tủa trắng,lượng kết tủa giảm dần sau đó kết tủa tan 

144// .  Phản ứng nào sau chứng minh NaHCO3 có tính lưỡng tính ?

         NaHCO3 + HCl ( NaCl  + H2O  +  CO2 (1)         2NaHCO3 
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 Na2CO3 +CO2 + H2O    (2)

          NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O       (3)

A.1,2   


B.1,3    

C.2,3   


D.1,2,3 

145/ Để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột chân gãy, người ta dùng?

A/ thạch cao sống
B/ thạch cao nung
C/ thạch cao khan

D/ đá vôi

146/: Đốt cháy Na trong bình chứa 4,48 lit khí clo (đktc). Khối lượng muối thu được là

A. 13,5 gam
B. 28,5 gam
C. 23,4 gam
D. Kết quả khác.

147/Sục a mol khí CO2 vào dd Ca(OH)2 thu được 3g kết tủa. Lọc, tách kết tủa, dd còn lại đun nóng thu thêm được 2g kết tủa nữa. Giá trị của a là?


A/ 0,05 mol
B/ 0,06mol
C/ 0,07mol
D/ 0,08mol
148/.Chất nào sau đây tác dụng được với HCl và NaOH?

A.Na2O    
B.CaO    
C.Al2O3     
D.Fe2O3 

149/.Công thức hoá học của phèn chua là 

A.KAl(SO4)2 .12H2O    
B.KAl(NO3)2 . 12H2O   

C.KAlCl2 .12H2O     

D. KAl(CO3)2. 12H2O

150/: Dẫn 1 luồng H2 dư qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm Al2O3, MgO, FeO và CuO. Sau phản ứng được hỗn hợp rắn Y gồm bao nhiêu kim loại?

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

151/.Điểu điều chế kim loại Ca ta thường dùng?


A/ Đpdd CaCl2 có màng ngăn 
B/ Đpnc CaCl2 


C/ Dung Al để khử CaO ở nhiệt độ cao
D/ dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dd CaCl2 

152/Trong phènchua có chứa muối nào của nhôm ?

A.AlCl3      
B.Al(NO3)3     C.Al2(SO4)3      D.Al2(CO3)3
153// Trong những chất cho dưới đây chất nào không lưỡng tính?


A/ Al(OH)3 
B/ Al2O3
C/ ZnSO4
D/ NaHCO3 

154/ Cấu hình electron của nhôm là ?

A.(Ne) 3s2 3p1   
B.(Ne) 3s2 3p2 
C.(Ne) 3s2 3p3
 
D. (Ne)    3s2 3p4  
155/ Phát biêu nào dưới đây là đúng?


A/ Nhôm là kim loại lưỡng tính
B/ Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính


C/ Al2O3 là một oxit trung tính
D/ Al(OH)3 là một hidroxit lương tính 
156/ Nhôm bền trong không khí và nước là do?


A/ nhôm là kim loại kém hoạt động
B/ có màng oxit bền vững bảo vệ


C/ có màng hidroxit bảo vệ
D/ nhôm thụ động trong không khí và nước

157/Nhôm không tan trong dd nào sau đây?


A/ NH3 
B/ H2SO4
C/ NaOH
C/ NáHO4 

158/ Nêu hiện tượng xảy ra khi cho dd NH3 dư vào dd AlCl3 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan

D/ có kết tủa và có khí

159/ Nêu hiện tượng xảy ra khi cho dd NaOH dư vào dd AlCl3 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan

D/ có kết tủa và có khí

160/ Nêu hiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dd NaAlO2 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan

D/ có kết tủa và có khí

161/ Nêu hiện tượng xảy ra khi cho từ từ đến dư dd HCl vào dd NaAlO2 ?


A/ không có hiện tượng gì
B/ có kết tủa sau tan



C/ có kết tủa và không tan

D/ có kết tủa và có khí

162// Al(OH)3 thu được từ cách làm nào sau đây?


A/ Cho dư dd HCl vào dd NaAlO2 
B/ Thổi dư khí CO2 vào dd NaAlO2 


C/ Cho dư NaOH vào dd AlCl3 
D/ Cho Al2O3 tác dụng với H2O

163/ Cho 4,005g AlCl3 vào 1000ml dd NaOH 0,1M. Sau khi pư xong thu được bao nhiêu g kết tủa?


A/ 1,56g
B/ 2,34g
C/ 2,60g
D/ 1,65g

164/Theo Bron-stêt ion, hoặc phân tử nào sau đây là lưỡng tính?


a
CO32-               b
. HSO4-                           c
HCO32-                            d
OH-

165/ Nước bị đục , dùng chất nào sau đây là làm nước trong?


A/ Na2CO3 
B/ NaOH
C/ Al2(SO4)3 
D/ CaSO4 

166/ Khi cho Na2CO3 vào dd Al2(SO​4)3 sẽ có hiện tượng?


A/ không có hiện tượng
B/ có kết tủa keo và có khí thoát ra


C/ có kết tủa tinh thể

D/ có kết tủa keo và sau tan

167/ Dẫn CO dư qua hổn hợp gồm Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được hổn hợp rắn gồm:

A.Al2O3, Fe, Cu, MgO        B.Al, Fe, Cu, Mg
C.Al, Fe, Cu, MgO

D.Al2O3, Fe, Cu, Mg

168/ Nhôm được sx bằng pp đpnc Al2O3. Xác định khối lượng C(than chì) cần dùng để sx 54 tấn nhôm. Cho rằng toàn bộ lượng khí sinh ra đã đốt cháy cực dương thành CO2.


A/ 102 tấn
B/ 180tấn
C/ 18tấn
D/ 12tấn

169/  Nguyên liệu để sản xuất nhôm?


a/ quặng boxit
B/ đất sét

C/ Criolit


D/ Mica

170/ Phương pháp sản xuất nhôm trong công nghiệp là?

A/ Điện phân Al2O3 nóng chảy

B/ Điện phân AlCl3 nóng chảy

C/ Khử Al2O3 ở nhiệt độ cao

D/ Cho Mg tác dụng với dd AlCl3 

171/ Đá saphia là Al2O3 ở dạng khan có lẫn ?

A/ Cr2O3 

B/ tạp chất Fe2+, Fe3+, Ti4+ 

C/ CuO
D/ Fe2O3
172/:  Cho phản ứng    Al + H2O + NaOH ( NaAlO2 + 3/2H2
Chất tham gia phản ứng đóng chất oxi hóa trong phản ứng này là:

A. Al


B. H2O

C. NaOH



D. NaAlO2 
173/ Nhóm hoá chất nào sau đây đều  tan trong nước ?

A.Na2O CaO  Al2O3

B.Na2O CaO  MgO   

C.Na2O  CaO  K2O  

D. Na2O   Al2O3  MgO

	Chủ đề sắt và hợp chất sắt.
- Tính chất của sắt và một số hợp chất quan trọng của sắt.
	- Viết phương trình minh họa cho tính chất của sắt.

- Nhận biết các ion Fe2+, Fe3+.

- Tính % về khối lượng của Fe trong hỗn hợp phản ứng. Xác định tên kim loại  dựa vào số liệu thực nghiệm.

Tính % về khối lượng các  muối Fe hoặc oxit Fe có trong hỗn hợp phản ứng.

- Xác định công thức hóa học của oxit Fe.



	Chủ đề : Crom và hợp chất.

- Vị trí crom trong BTH.

- Tính chất của crom và hợp chất.
	- Viết phương trình minh họa cho tính chất của crom.

- Tính % của Cr, hợp chất của crom trong hỗn hợp phản ứng, xác định tên kim loại và các bài tập khác có nội dung liên quan.

- Tính thể tích hoặc nồng độ K2Cr2O7 tham gia phản ứng.




173//  Cấu hình electron nào dưới đây được viết đúng?

A. 26Fe   (Ar) 4s13d7
    B. 26Fe2+ (Ar) 4s23d4
   C. 26Fe2+ (Ar) 3d44s2
D. 26Fe3+ (Ar) 3d5
174/: Khi điện phân dung dịch FeCl2, tại catot và anot theo thứ tự thu được :

A. H2 và Cl2 

B. H2 và O2 

C. Fe và Cl2     
D. Fe và O2 

175/: Những kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài không khí ẩm 
 A. Na


B. Fe
  
      

C. Ca
  
          

D. Al    
           
176/ Thực hiện phản ứng giữa các cặp chất sau ở điều kiện thích hợp: (Fe + FeCl3); (Al + Fe2O3); (HNO3 + Fe(OH)3); (Fe3O4 + HCl); (Fe2(SO4)3 + Cu). Số lượng các phản ứng có thể dùng để chứng minh tính oxi hoá của hợp chất sắt (III) là bao nhiêu ?

A. 5

B. 4

C. 3


D. 2

177/. Cho hơi nước nóng đi qua sắt ở nhiệt độ cao thu được FeO và hiđro. Nhiệt độ thích hợp cho phản ứng là :

A. > 2500C

B. < 2500C

C. > 570C 

D. < 5700C 

178/. Ñeå ñieàu cheá Fe trong coâng nghieäp neân duøng phöông phaùp:

     A.  Ñieän phaân dung dòch FeCl2


B.  Khöû Fe2O3 baèng Al

     C.  Khöû Fe2O3 baèng CO ôû nhòeât ñoä cao     D.  Mg + FeCl2 cho ra MgCl2 + Fe

179/ Trong soá caùc chaát sau ñaây, chaát naøo chöùa haøm löôïng saét nhieàu nhaát ?

 A. Fe2(SO4)3

B.  FeS2

         C.  FeO
       

D. Fe2O3
180/   45.  Trong phoøng thí nghieâïm, ñeå baûo quaûn dung dòch muoái saét (II) , ngöôøi ta thöôøng ngaâm vaøo ñoù:


A.  moät caùi ñinh saét
    B.  moät mieáng kim loaïi Cu
         C.  moät caùi ñinh keõm

181/Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đều phản ứng với dd CuCl2 ?

A/ Ba, Ca, Hg
B/ Fe, Ag, Al

C/ Ca, K, Na

D/ Mg, Zn, Hg

182/ Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính có trong quặng?

A. Hematit nâu chứa Fe2O3

B. Manhetit chứa Fe3O4
C. Xiderit chứa FeCO3


D. Pirit chứa FeS2.183/ So sánh (1) thể tích khí H2 thoát ra khi cho Al tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH và (2) thể tích khí N2 duy nhất thu được khi cho cùng lượng Al trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư.

A/ (1) gấp 5 lần (2)
B/ (2) gấp 5 lần (1)

C/ (1) bằng (2)
D/ (1) gấp 2,5 lần (2)

184/: Có ba chất: Mg, Al, Al2O3. Có thể phân biệt ba chất chỉ bằng một thuốc thử là

     A. dung dịch HCl  



B. dung dịch HNO3.

     C. dung dịch NaOH   



D. Dung dịch CuSO4.

185/  Hoà tan hoàn toàn 20g hh Mg và Fe trong dd HCl dư thu được 1g khí H2. Khi cô cạn dd thu được mg muối khan. Xác định m?


A/ 54,5g
B/ 55,5g
C/ 56,5g
D/ 57,5g

186/ Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí. Tính m.

     A. 11,00 gam

B. 12,28 gam     
C. 13,70 gam


D. 19,50 gam

187/  Để 28 gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4 gam. Tính % sắt đã bị oxi hóa, giả thiết sản phẩm oxi hóa chỉ là sắt từ oxit.

     A. 48,8%



B. 60,0%     

C. 81,4%


D. 99,9%

188: Hợp chất nào sau đây vừa có tính oxh, vừa có tính khử?
      A/ FeO, Fe3O4, Fe2O3    
B/ FeO, Fe3O4, FeSO4 
C/ FeO, Fe3O4, Fe2(SO4)3       D/ Fe2O3 

189/M là kim loại. Phương trình sau đây: Mn+ + ne = M biểu diễn

A. Nguyên tắc điều chế kim loại.
B. Tính chất hoá học chung của kim loại.

C. Sự khử của kim loại.
D. Sự oxi hoá ion kim loại.
190/Chất nào sau đây có thể oxi hoá Fe2+ thành Fe3+?

A. Mg
B. Ag+.
C. K+.
D. Cu2+.

191/: Đốt  5,4 g Al trong bình chứa lưu huỳnh (p.ứng vừa đủ). K.lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là

A. 6,4 gam
B. 12,8 gam
C. 9,6 gam
D. 3,2 gam

192/: Cho Na (Z=11). Cấu hình electron của nguyên tử Na là

A. 1s22s22p63s33p5.
B. 1s22s22p63s1.
C. 1s22s32p6.
D. 1s22s22p53s3.

193/: Cho m gam Mg tác dụng với HNO3 loãng, dư thì thu được 4,48 lit khí không màu hoá nâu trong không khí (đktc). Giá trị của m là

A. 8,5 gam
B. 4,8 gam
C. 7,2 gam
D. Kết quả khác.

194/: Người ta có thể dùng thùng bằng nhôm để đựng axit

A. HCl
B. H2SO4 đặc, nguội.
C. H2SO4 đặc, nóng.
D. HNO3 loãng.

195/: Cho Mg (Z=12). Cấu hình electron của ion Mg2+ là


A. 1s22s22p63s1.
B. 1s22s22p6.
C. 1s22s22p63s23p2.
D. 1s22s22p63s2.
196/: Hoà tan 1,08 gam Al trong axit HCl dư. Thể tích khí hiđrô (đktc) thu được là

A. 0,672 lit.
B. 0,896 lit.
C. Kết quả khác.
D. 1,344 lit.

197/: Đốt nhôm trong bình chứa khí clo, sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là

A. 3,24 gam
B. 1,08 gam
C. 0,86 gam
D. 1,62 gam

198/Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào đúng

     A. 24Cr:    (Ar)3d44s2.       


C. 24Cr2+:  (Ar)3d34s1. 

     B. 24Cr2+:  (Ar)3d24s2.     


D. 24Cr3+:  (Ar)3d3.   

199// Oxit nào sau đây là lưỡng tính?


A/ CrO



B/ Cr2O3


C/ CrO3 

D/ CuO

200//Oxit axit là ?


A/ CrO



B/ Cr2O3


C/ CrO3 

D/ CuO

201// Nhỏ từ từ axit vào dd Na2CrO4 thì màu của dd chuyển từ?

A/ không màu sang màu vàng

B/ không màu sang màu da cam


C/ màu da cam sang màu vàng
D/ màu vàng sang màu da cam

202// Nhỏ từ từ axit vào dd Na2Cr2O7 thì màu của dd chuyển từ?


A/ không màu sang màu vàng

B/ không màu sang màu da cam


C/ màu da cam sang màu vàng
D/ màu vàng sang màu da cam

203//  Cho biết Cu (Z = 29). Cấu hình electron nào là của Cu?
    A. [Ar]3d104s1    

B. [Ar]3d94s2
    C. [Ar]3d10   

 D. [Ar]3d9
204/ Trong 4 nguyên tố K (Z = 19); Sc (Z = 21); Cr (Z = 24) và Cu (Z = 29) nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1 là:

    A. K, Cr, Cu    
B. K, Sc, Cu    
C. K, Sc, Cr   
 D. Cu, Sc, Cr
205/ : Điện phân dung dịch CuCl2 .Sau một thời gian nồng độ CuCl2 trong dung dịch tạo thành :

A. Tăng  
B. Giảm 
C. Ban đầu giảm sau đó tăng     
D. Ban đầu tăng sau đó giảm

206 : Cho các dung dịch : X1 : dung dịch HCl
        X2: dung dịch KNO3       X3 : dung dịch HCl + KNO3             X4 : dung dịch Fe2(SO4)3 .        Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu

:
a/ X1,X4,X2
    
 b/ X3,X4

c/ X1,X2,X3,X4
  

d/ X2,X3
207. Hòa tan hòan toàn 19,2 gam một kim loại vào dd HNO3 loãng dư, thu được 4,48 lít (đkc) khí NO. kim loại đã cho là:  A. Đồng                     B. Magie                     C. Bạc                              D. Sắt

208/: Ngâm 1 đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, sấy khô, thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 ban đầu là

A. 1,5M
B. 0,5M
C. 0,6M
D. 0,7M

209/: Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự ( ion đặt trước sẽ bị khử  trước).

A. Ag+, Pb2+,Cu2+
B. Cu2+,Ag+, Pb2+
C. Pb2+,Ag+, Cu2
D. Ag+, Cu2+, Pb2+
210/: Đốt cháy 8,4 gam Fe trong bình chứa lưu huỳnh (phản ứng vừa đủ). Khối lượng muối thu được là

A. 12,0 gam
B. 14,5 gam
C. Kết quả khác.
D. 13,2 gam

211/: Cho 0,64 gam Cu tác dụng với axit HNO3 đặc, dư. Thể tích khí NO2 (đktc) thu được sau phản ứng là

A. 22,4 ml
B. 224 ml
C. 448 ml
D. 44,8 ml

212/: Khi nung nóng Fe với chất nào sau đây thì tạo ra hợp chất sắt (II) 

A. S
B. Dung dịch HNO3
C. O2
D. Cl2
213/: Người ta có thể dùng thùng bằng sắt để đựng

A. ddHCl
B. dd H2SO4 loãng.
C. dd HNO3 đặc, nguội.
D. dd HNO3 loãng.

214/: Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là

A. Cu, Al, Fe
B. Cu, Ag, Fe
C. CuO, Al, Fe
D. Al, Fe, Ag

215/: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất?

A. Bột Mg dư, lọc.
B. Bột Cu dư, lọc.
C. Bột Al dư, lọc.
D. Bột Fe dư, lọc.

216/ Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong 100 ml dung dịch AgNO3 2M. Giá trị của m là

A. 11,2 gam
B. 16,8 gam
C. 5,6 gam
D. Kết quả khác.

217/ Phản ứng Fe + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NH4NO3 + H2O. Tổng các hệ số cân bằng của phản ứng là

A. 9
B. 20
C. 64
D. 58

218/ Sắt kim loại bị oxi hoá trong dung dịch bởi ion kim loại nào dưới đây?

A. Fe3+.
B. Al3+.
C. Zn2+.
D. Mg2+.

219/ Chất nào sau đây có thể khử Fe2+ thành Fe?

A. Ag+.
B. H+.
C. Cu
D. Na

220/ Cho 5,6 gam Fe tác dụng với 400 ml dung dịch HNO3 1M ta thu được dung dịch X và khí NO. Khối lượng muối có trong dung dịch X là

A. 21,6 gam
B. 26,44 gam
C. 24,2 gam
D. 4,84 gam.

221/ Cho 0,1mol Fe vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M thì dung dịch thu được chứa

A. AgNO3
B. AgNO3 và Fe(NO3)2
C. Fe(NO3)3
D. AgNO3 và Fe(NO3)3
222/ Cho 1 luồng H2 qua ống sứ đựng 0,8 gam CuO được chất rắn có khối lượng 0,672 gam. Phần trăm CuO bị khử là

A. 75%
B. 60%
C. Kết quả khác.
D. 80%

223/khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hoá hêt 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là ( cho O=16, K=39, Cr=52)
A.29,6 gam

B. 59,2 gam

C. 29,4 gam


D. 24,9 gam

224/Nung nóng 7,26g hh NaHCO3 và Na2CO3 người ta thu được 0,84 lit khí CO2 (tc). Xác định khối lượng chất rắn thu được sau khi nung?


A/ 0,96g
B/ 6,3g
C/ 4,94g
D/ 7,26g

225/Cho 2,16g một kim loại chưa biết hoá trị tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 6,72lit khí N2O duy nhất(tc). Kim loại đó là/


A/ Na
B/ Al
C/ Zn
D/ Mg

226/Cho 13,5g Al tan trong dd NaOH nóng dư. Tính thể tích khí H2 bay ra đktc?


A/ 18,8lit
B/ 9,8lit
C/ 16,8lit
D/ 8,2lit

227/:  Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe 2O3 cần 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng sắt thu được 

	A. 5,6 gam
	B.  6,72 gam
	C.   16 gam
	D.  11,2 gam.


228/ Cho 31,2g hh gồm (CuO, FeO, Fe2O3) tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được dd X và 9g H2O. Cô cạn dd X thu được m(g) muối khan. Xác định m?

A/ 79,2g

B/ 31,2g


C/ 50g


D/ 45g
229/ Vàng là kim loại kém hoạt động, tuy nhiên vàng bị hào tan trong dd nào sau đây?


A/ NaOH

B/ NaCN


C/ H2SO4,đặc


D/ HNO3, đặc

230/ Vàng là kim loại kém hoạt động, tuy nhiên vàng bị hào tan trong dd nào sau đây?


A/ NaOH

B/ NaCl


C/ H2SO4,đặc

D/ HNO3, đặc+ 3HCl
231: Trong các nguồn năng lượng sau đây, nguồn năng lượng nào gây ô nhiễm môi trường ?

     A. Năng lượng thuỷ lực   


B. Năng lượng gió

     C. Năng lượng than         


D. Năng lượng mặt trời

232/ Có các dd không màu đựng trong các lọ mất nhãn, riêng biệt : ZnCl2, MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl. Để phân biệt chúng dùng?

A/ quì tím

B/ dd NaOH

C/ dd BaCl2 


D/ dd Ba(OH)2 
233/ Có các dd không màu đựng trong các lọ mất nhãn, riêng biệt : ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt chúng dùng?


A/ quì tím

B/ dd NaOH

C/ dd BaCl2 


D/ dd NH3  

234/ Có các dd không màu đựng trong các lọ mất nhãn, riêng biệt : Na2CO3, Na2SO3. Để phân biệt chúng dùng?


A/ quì tím

B/ dd Brom

C/ dd HCl


D/ dd Ca(OH)2 

235/ Để phân biệt các khí CO, CO2, O2, SO2 có thể dùng?

A/ tàn đốm đỏ, nước vôi trong và nước brom


C/ tàn đốm đỏ, và nước brom

B/ tàn đốm đỏ, nước vôi trong và dd K2CO3 


D/ dd K2CO3 và nước brom
236/ Để phân biệt các dd loãng: HCl, H2SO4, HNO3 có thể dùng thuốc thử?

A/ dd Ba(OH)2 và Cu
B/ Fe và Cu

C/ dd Ca(OH)2 
D/ Al và Fe

237/Nhóm các nguồn năng lượng sạch là?


A/ điện hạt nhân, NL thuỷ triều


B/ NL gió, NL thuỷ triều


C/ NL nhiệt điện điện, NL địa nhiệt

C/ NL mặt trời, NL hạt nhân.
238/ Người hút thuốc nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là?


A/ becberin

B/ nicotin

C/ axit nicotinic

D/ mocphim
239/. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt Fe2O3 và FeO ?

a. Dung dịch H2SO4 loãng
b. Dung dịch HNO3
c. Dung dịch HCl
d. Dung dịch KMnO4
240/Trong quá trình thí nghiệm thường có khí thải gây độc hại cho sức khỏe như Cl2, H2S, SO2, HCl. Có thể giảm thiểu các khí thải đó bằng cách nào sau đây?

  a. Nút bông tẩm nước vôi trong hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước vôi .

  b. Nút bông tẩm rượu etylic hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng ancol etylic.

  c. Nút bông tẩm giấm ăn hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng giấm ăn.

  d. Nút bông tẩm nước muối hoặc sục ống dẫn khí vào chậu đựng nước muối.

241/7. Một ruộng lúa mới cấy được một tháng cần bón thúc bằng phân đạm ure. Tuy nhiên rêu xanh đã phủ kín mặt đất, cần phải bón vôi để diệt rêu. Cách làm nào sau đây giúp bà con nông dân vừa diệt được rêu vừa bón đạm cho lúa tốt?

  a. Bón vôi trước một lúc rồi bón đạm                       b. Bón đạm trước một lúc rồi bón vôi

  c. Bón vôi bột trước vài ngày sau mới bón đạm       d. Trộn đều vôi bột với đạm rồi bón cùng một lúc.
242/  Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang nóng lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

  
a. SO2     

 b. N2       

c. CO2        


d. SO3

243/. Khí thải (của một nhà máy) có chứa các chất HF, CO2, SO2, NO2, N2. Hãy chọn chất tốt nhất để loại bỏ các khí độc trước khi thỉa ra khí quyển.

  a. CaCO3 và H2O         b. SiO2 và H2O         c. Nước vôi trong          d. CaCl2
244/ . Những dụng cụ nấu cá thường để lại mùi tanh. Hãy chọn chất tốt nhất để khử mùi tanh đó.

  a. Xà phòng       b. Ancol etylic        c. Xođa (Na2CO3)        d. Giấm (axit axetic)
245/. Nguyên nhân chính gây mưa axit do khí thải của sx công nghiệp gây ra là khí nào?


A/ CO2, SO2 

B/ CO2, NO2 

C/ NO2, SO2 


D/ H2S, NO2 

246/ Nhóm các ion gây ô nhiễm nguồn nước?

A/ NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cl-


B/ NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, Cd2+, Hg2+ 

C/ NO3-, NO2-, Pb2+, As3+.


D/ NO3-, NO2-, Pb2+, Na+, HCO3- 
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